	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT
	



ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
	Tên học phần:
	Thống kê khai thác cầu đường

	Tên tiếng Anh:
	Statistics in bridges and roads operation

	Số tín chỉ:
	 02 tín chỉ

	Mã học phần:
	 KXD  24.2

	Kết cấu học phần:         
	 (2,0,0)  số tiết (24,12,0)

	Ngành đào tạo: 
	 Kinh tế - Quản lý khai thác công trình cầu đường


1. Thông tin chung về học phần
· Tên học phần:
 Thống kê khai thác cầu đường
· Mã học phần:  
KXD12.2
 

· Ngành/chuyên ngành đào tạo: Kinh tế - Quản lý khai thác công trình cầu đường
· Bậc đào tạo:
Đại học

                Hình thức đào tạo: chính quy tập trung

· Khoa/Bộ môn phụ trách học phần:

· Loại học phần: Bắt buộc 
· Yêu cầu của học phần:

· Các học phần tiên quyết: 
+ Các học phần học trước: 
Tên học phần: Nguyên lý thống kê ;                    Mã học phần:  QLY 10.2   
· Các học phần học song hành: 
Tên học phần: Kế hoạch khai thác và an toàn giao thông; Mã học phần:  KXD 18.3
 Tên học phần: Kinh tế - quản lý khai thác công trình cầu đường;  Mã số học phần: KXD 17.3
· Các yêu cầu khác đối với học phần (nếu có): Phòng học phải được trang bị máy projector, loa.
· Phân bổ giờ tín chỉ đối với các hoạt động (tiết học tín chỉ):  
	Lý thuyết
	Thảo luận
	Bài tập
	Bài tập lớn
	Thực hành
	Thí nghiệm
	Tự học

	24
	2
	10
	
	
	
	60


2. Mục tiêu của học phần
 2.1.  Kiến thức 

Sau khi kết thúc khoá học học viên thu nhận được những nguyên lý về thống kê ngành quản lý khai thác, học viên nắm được những lý luận và phương pháp thống kê, đánh giá về các hoạt động diễn ra trong doanh nghiệp xây dựng.
 2.2. Kỹ năng 

Sau khi kết thúc khóa học học viên có thể thu thập và xử lý số liệu, nghiên cứu mối liên hệ giữa các hiện tượng diễn ra trong lĩnh vực quản lý khai thác công trình cầu đường, nắm được các phương pháp và quá trình nghiên cứu thống kê của ngành xây dựng, doanh nghiệp xây dựng 
2.3. Thái độ, nhận thức: 
- Mục tiêu về kiến thức người học cần đạt được:

+ Nắm được kiến thức sâu rộng của ngành học;

+ Nắm được kiến thức cơ bản của môn học và tiếp tục học tập;

+ Biết về sự thay đổi của hoạt động đầu tư xây dựng, đặc biệt là xu hướng phát triển;

+ Nắm được kiến thức có thể phân tích, thảo luận và bình luận về những hoạt động đầu tư xây dựng.

- Mục tiêu về kỹ năng người học cần đạt được:

+ Có các kỹ năng thực tiễn về nghề nghiệp và có thể phát triển được;

+ Có kỹ năng làm việc với người khác;

+ Có các kỹ năng tư duy, phân tích và ra quyết định, kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề; 

+ Có kỹ năng tìm kiếm và lựa chọn kiến thức để dùng vào những mục đích riêng biệt; Có các kỹ năng tự phát triển giữa xu hướng thay đổi;

- Mục tiêu về thái độ người học cần đạt được:

+ Yêu thích học phần, ngành học mà sinh viên đang theo học;

+ Kính trọng, yêu quý, muốn noi gương các nhà khoa học, giảng viên đang giảng dạy học phần; 

+ Nhìn thấy thái độ của riêng mình; tự đánh giá được trình độ của bản thân.
3. Tóm tắt nội dung học phần (bằng tiếng Việt và tiếng Anh)
3.1.  Tóm tắt nội dung bằng tiếng Việt:

Tiếng Việt: là học phần nghiên cứu biểu hiện mặt lượng của các hiện tượng kinh tế trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng, quản lý khai thác các công trình cầu đường, phân tích các mối quan hệ giữa các chỉ tiêu, tìm ra nguyên nhân chính của sự phát triển  của doanh nghiệp quản lý khai thác, sửa chữa các công trình cầu đường bằng phương pháp thống kê.

3.2. Tóm tắt nội dung bằng tiếng Anh:

Tiếng Anh: This course studies the quantitative manifestation of economic phenomena in investment, construction and operating management of bridges and roads. It analyses the relationships of criteria to discover the main causes of the firms’s development in managing, operating and repairing bridges and road  by statistic  methods.

4. Nội dung chi tiết học phần (tên các chương, mục)

Chương 1: Những vấn đề chung của thống kê đầu tư, xây dựng, quản lý khai thác cầu đường
1.1 Đối tượng nghiên cứu của thống kê đầu tư, xây dựng, quản lý khai thác cầu đường.
1.2 Vai trò, nhiệm vụ của thống kê quản lý khai thác cầu đường.
1.3 Hệ thống chỉ tiêu thống kê quản lý khai thác cầu đường.
1.4 Phương pháp nghiên cứu của thống kê quản lý khai thác cầu đường.
Chương 2: Thống kê vốn đầu tư

2.1 Hoạt động đầu tư và nhiệm vụ nghiên cứu của thống kê đầu tư

2.2 Hệ thống chỉ tiêu thống kê vốn đầu tư

2.3 Phân tích thống kê thực hiện vốn đầu tư

2.4 Thống kê kết quả vốn đầu tư

Chương 3: Thống kê sản xuất trong doanh nghiệp khai thác cầu đường
3.1 Những vấn đề chung của thống kê sản xuất trong DN khai thác cầu đường
3.2 Chỉ tiêu thống kê sản xuất xây dựng giao thong
3.3 Phân tích thống kê sản xuất trong doanh nghiệp khai thác cầu đường.

Chương 4: Thống kê lao động trong doanh nghiệp khai thác cầu đường
4.1 Thống kê lao động trong doanh nghiệp khai thác cầu đường.

4.2 Thống kê thời gian lao động trong doanh nghiệp khai thác cầu đường.

4.3 Thống kê năng suất lao động trong doanh nghiệp khai thác cầu đường.

4.4 Thống kê thu nhập của người lao động trong doanh nghiệp khai thác cầu đường.

Chương 5: Thống kê tài sản cố định trong doanh nghiệp khai thác cầu đường
5.1 Thống kê tài sản cố định trong doanh nghiệp khai thác cầu đường.

5.2 Thống kê máy thi công trong doanh nghiệp khai thác cầu đường.
Chương 6: Thống kê vật liệu trong doanh nghiệp khai thác cầu đường
6.1 Khái niệm, đặc điểm, phân loại vật liệu
6.2 Thống kê cung ứng vật liệu trong doanh nghiệp khai thác cầu đường.

6.3 Thống kê dự trữ vật liệu trong doanh nghiệp khai thác cầu đường.

6.4 Thống kê tình hình sử dụng vật liệu trong doanh nghiệp khai thác cầu đường.

6.5 Phân tích thống kê vật liệu trong doanh nghiệp khai thác cầu đường.
Chương 7: Thống kê chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp khai thác cầu đường.

7.1 Khái niệm, nhiệm vụ, phân loại chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp khai thác cầu đường.

7.2 Phân tích thống kê chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây dựng.
Chương 8: Thống kê phí cầu đường

8.1 Khái niệm về phí cầu đường.

8.2 Các chỉ tiêu phí cầu đường.

8.3 Thống kê biến động phí cầu đường.

8.4 Chế độ qui định về báo cáo tình hình phí cầu đường.

5. Thông tin về giảng viên 
· Họ và tên giảng viên phụ trách học phần thứ nhất: Phạm Thị Tuyết
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· Thời gian, địa điểm làm việc: P509 A9
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· Điện thoại: 0988.962.869
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	Chương I: Những vấn đề chung của thống kê đầu tư, xây dựng, quản lý khai thác cầu đường.
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	Chương II: Thống kê vốn đầu tư
2.1 Hoạt động đầu tư và nhiệm vụ nghiên cứu của thống kê đầu tư

2.2 Hệ thống chỉ tiêu thống kê vốn đầu tư
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	Chương III: Thống kê sản xuất trong doanh nghiệp khai thác cầu đường
3.1 Những vấn đề chung của thống kê sản xuất trong DN khai thác cầu đường
3.2 Chỉ tiêu thống kê sản xuất xây dựng giao thong
3.3 Phân tích thống kê sản xuất trong doanh nghiệp khai thác cầu đường.
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	Chương IV: Thống kê lao động trong doanh nghiệp khai thác cầu đường
4.1 Thống kê lao động trong doanh nghiệp khai thác cầu đường.

4.2 Thống kê thời gian lao động trong doanh nghiệp khai thác cầu đường.

4.3 Thống kê năng suất lao động trong doanh nghiệp khai thác cầu đường.

4.4 Thống kê thu nhập của người lao động trong doanh nghiệp khai thác cầu đường
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	Chương V: Thống kê tài sản cố định trong doanh nghiệp khai thác cầu đường
5.1 Thống kê tài sản cố định trong doanh nghiệp khai thác cầu đường.

5.2 Thống kê máy thi công trong doanh nghiệp khai thác cầu đường.
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	Chương VI: Thống kê vật liệu trong doanh nghiệp khai thác cầu đường
6.1 Khái niệm, đặc điểm, phân loại vật liệu
6.2 Thống kê cung ứng vật liệu trong doanh nghiệp khai thác cầu đường.

6.3 Thống kê dự trữ vật liệu trong doanh nghiệp khai thác cầu đường.

6.4 Thống kê tình hình sử dụng vật liệu trong doanh nghiệp khai thác cầu đường.

6.5 Phân tích thống kê vật liệu trong doanh nghiệp khai thác cầu đường.
	3
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	Chương VII: Thống kê chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp khai thác cầu đường.

7.1 Khái niệm, nhiệm vụ, phân loại chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp khai thác cầu đường.

7.2 Phân tích thống kê chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây dựng
	2
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	Chương VIII: Thống kê phí cầu đường
8.1 Khái niệm về phí cầu đường.

8.2 Các chỉ tiêu phí cầu đường.

8.3 Thống kê biến động phí cầu đường.

8.4 Chế độ qui định về báo cáo tình hình phí cầu đường
	3
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8. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần 


Áp dụng thang điểm 10, phân chia các mục tiêu cho từng hình thức kiểm tra – đánh giá, bao gồm các phần sau (trọng số của từng phần do giảng viên đề xuất, Trưởng bộ môn thông qua):  
8.1. Kiểm tra - đánh giá thường xuyên: 
Thang điểm: 10/ Tỷ trọng  15% 

· Đi học đầy đủ, đúng giờ

70 %  
· Chuẩn bị tốt phần tự học

30 %  
8.2. Kiểm tra -  đánh giá định kỳ 
1) Kiểm tra giữa kỳ (tỷ trọng 15%)
a. Hình thức: Bài kiểm tra
b. Điểm và tỷ trọng:


Thang điểm: 10/ Tỷ trọng 100 % 
2) Thí nghiệm, bài tập lớn, thảo luận, thực hành 

a. Hình thức: ….. (VD: báo cáo bài tập lớn)

b. Điểm và tỷ trọng: 


Thang điểm: 10/ Tỷ trọng … % 

3) Thi kết thúc học phần (70%)
a. Hình thức: Thi viết
b. Điểm và tỷ trọng: 


Thang điểm: 10/ Tỷ trọng 100 % 
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